
TT MSSV Họ và tên Ng/Sinh Tên lớp Cá nhân Chuyên cần Báo cáo Quá trình Phòng, Giờ thi, ngày thi
1 B1701250 Danh Thùy An 25/05/99 KT1721A1 4 7 8,08 6,36 103/KT, 08h50, 22/11/2018
2 B1707519 Nguyễn Thị Vân Anh 05/02/99 KT17W3A2 6,25 9 8,5 7,92 103/KT, 08h50, 22/11/2018

B1707322 Đinh Trần Thế Bảo 17/12/99 KT17W2A1 8,25 Cấm thi Cấm thi Cấm thi
4 B1707183 Nguyễn Thị Hồng Biên 20/05/99 KT17W1A1 8,5 9 8,5 8,67 103/KT, 08h50, 22/11/2018
5 B1707455 Lê Hồng Cẩm 17/02/99 KT17W3A1 6,25 10 8,5 8,25 103/KT, 08h50, 22/11/2018
6 B1607330 Phạm Thị Bảo Châu 26/04/96 KT16W1A1 7 10 8,55 8,52 103/KT, 08h50, 22/11/2018
7 B1707591 Trần Phương Đại 20/08/99 KT17W4A1 8,5 10 9 9,17 103/KT, 08h50, 22/11/2018
8 B1707663 Phạm Nguyễn Trúc Đào 13/12/99 KT17W4A2 7,25 10 8,17 8,47 103/KT, 08h50, 22/11/2018

B1702512 Huỳnh Phước Thúy Đào 27/04/99 KT1745A1 Cấm thi Cấm thi Cấm thi Cấm thi
10 B1707457 Nguyễn Ngọc Diễm 15/11/99 KT17W3A1 0 7 7,23 4,74 103/KT, 08h50, 22/11/2018
11 B1411052 Huỳnh Ngọc Diểm KT14W4A9 4 9 8,5 7,17 103/KT, 08h50, 22/11/2018
12 B1707665 Trần Thị Ngọc Điệp 18/03/99 KT17W4A2 7,5 10 8,36 8,62 103/KT, 08h50, 22/11/2018
13 B1505343 Lê Thị Thùy Dương 18/10/97 TN1583A2 5,75 10 8,5 8,08 103/KT, 08h50, 22/11/2018
14 B1702511 Huỳnh Thị Thùy Dương 26/11/99 KT1745A1 8,25 10 8,55 8,93 103/KT, 08h50, 22/11/2018
15 B1701337 Lê Thị Thùy Dương 15/03/99 KT1721A2 8,5 9 8,08 8,53 103/KT, 08h50, 22/11/2018
16 B1707393 Nguyễn Khánh Duy 27/07/99 KT17W2A2 3,75 9 8,25 7,00 103/KT, 08h50, 22/11/2018
17 B1505347 Nguyễn Thị Cẩm Giang 17/11/97 TN1583A2 5,75 9 7,65 7,47 103/KT, 08h50, 22/11/2018
18 B1701417 Phan Lê Anh Giàu 10/10/99 KT1722A1 8 4 9 7,00 103/KT, 08h50, 22/11/2018
19 B1704432 Đoàn Ngọc Hân 06/11/99 KT1790A2 7,25 9 8,5 8,25 103/KT, 08h50, 22/11/2018
20 B1411056 Trần Bảo Hân KT1421A9 3 7 8,5 6,17 103/KT, 08h50, 22/11/2018

B1707528 Nguyễn Ngọc Hân 19/11/99 KT17W3A2 Cấm thi Cấm thi Cấm thi Cấm thi
B1707191 Nguyễn Nhựt Hào 11/05/98 KT17W1A1 Cấm thi Cấm thi Cấm thi Cấm thi

23 B1701421 Trần Công Hiệp 20/04/99 KT1722A1 9,5 10 9 9,50 103/KT, 08h50, 22/11/2018
24 B1701504 Nghị Trung Hiếu 07/12/99 KT1722A2 8,25 9 8,55 8,60 103/KT, 08h50, 22/11/2018
25 B1707670 Nguyễn Thị Kim Huệ 09/07/99 KT17W4A2 3,5 4 8,36 5,29 103/KT, 08h50, 22/11/2018
26 B1707199 Huỳnh Lan Hương 07/10/99 KT17W1A1 8,75 10 8,5 9,08 103/KT, 08h50, 22/11/2018
27 B1707673 Hứa Thị Huế Hương 25/02/99 KT17W4A2 7,25 10 9,5 8,92 103/KT, 08h50, 22/11/2018
28 B1707197 Đỗ Vĩnh Huy 15/05/99 KT17W1A1 7,75 10 7,65 8,47 103/KT, 08h50, 22/11/2018

B1701506 Nguyễn Phạm Quốc Huy 24/12/99 KT1722A2 Cấm thi Cấm thi Cấm thi Cấm thi
30 B1707470 Trần Kim Huyền 29/06/99 KT17W3A1 5,75 10 8,5 8,08 103/KT, 08h50, 22/11/2018
31 B1507680 Dương Nguyễn Băng Khanh 24/10/97 KT15W2A1 4 4 8,73 5,58 103/KT, 08h50, 22/11/2018
32 B1407723 Trần Thị Thanh Kiều TN1483A1 0 4 4 2,67 103/KT, 08h50, 22/11/2018
33 B1707601 Nguyễn Thị Thúy Kiều 17/11/99 KT17W4A1 7,5 7 9 7,83 103/KT, 08h50, 22/11/2018
34 B1701350 Châu Thị Yến Linh 20/05/98 KT1721A2 8 9 8,08 8,36 103/KT, 08h50, 22/11/2018



35 B1701355 Huỳnh Thị Ngọc Mai 08/07/99 KT1721A2 7,25 8,5 7,23 7,66 103/KT, 08h50, 22/11/2018
36 B1707544 Lý Anh Mẫn 05/12/99 KT17W3A2 3,75 7 8,08 6,28 103/KT, 08h50, 22/11/2018
37 B1704402 Nguyễn Thuỵ Diễm My 19/06/99 KT1790A1 9 9 8,5 8,83 103/KT, 08h50, 22/11/2018
38 B1707414 Huỳnh Ngọc My 20/05/99 KT17W2A2 7,75 9 7,99 8,25 103/KT, 08h50, 22/11/2018
39 B1702522 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/12/99 KT1745A1 6,25 10 8,55 8,27 103/KT, 08h50, 22/11/2018
40 B1707685 Thái Thụy Phương Nghi 20/02/99 KT17W4A2 8,5 10 9,5 9,33 103/KT, 08h50, 22/11/2018
41 B1702567 Trần Thị Kim Ngọc 03/08/99 KT1745A2 3,25 7 7,57 5,94 103/KT, 08h50, 22/11/2018
42 B1502394 Lâm Thành Nhã 22/07/97 KT1522A2 3,85 4 9 5,62 103/KT, 08h50, 22/11/2018
43 B1707217 Trần Đỗ Linh Nhi 10/11/99 KT17W1A1 7,65 10 8,5 8,72 103/KT, 08h50, 22/11/2018

B1707352 Đào Thị Ý Nhi 30/07/99 KT17W2A1 5,75 Cấm thi Cấm thi Cấm thi
45 B1701369 Nguyễn Thị Thúy Nhi 13/02/99 KT1721A2 6,75 10 8,08 8,28 103/KT, 08h50, 22/11/2018
46 B1707488 Huỳnh Thảo Nhi 24/12/99 KT17W3A1 6,4 10 8,5 8,30 103/KT, 09h50, 22/11/2018
47 B1505377 Nguyễn Ngọc Như 11/10/97 TN1583A2 7,4 8,5 7,82 7,91 103/KT, 09h50, 22/11/2018
48 B1707695 Huỳnh Ngọc Như 20/07/99 KT17W4A2 7,5 10 8,55 8,68 103/KT, 09h50, 22/11/2018
49 B1707491 Trương Quỳnh Như 25/11/99 KT17W3A1 5,75 10 8,5 8,08 103/KT, 09h50, 22/11/2018
50 B1707623 Trần Thị Ái Như 12/09/99 KT17W4A1 3,75 10 8,73 7,49 103/KT, 09h50, 22/11/2018
51 B1707693 Lê Thị Cẩm Nhung 08/09/99 KT17W4A2 9,75 10 9,41 9,72 103/KT, 09h50, 22/11/2018
52 B1702527 Võ Thị Tuyết Nhung 28/06/99 KT1745A1 8 10 8,5 8,83 103/KT, 09h50, 22/11/2018
53 B1702570 Nguyễn Phi Nhung 07/09/99 KT1745A2 7,75 10 8,5 8,75 103/KT, 09h50, 22/11/2018

B1707492 Nguyễn Diễm Ni 19/06/98 KT17W3A1 2,25 Cấm thi Cấm thi Cấm thi
55 B1707624 Huỳnh Tấn Phát 01/09/99 KT17W4A1 6 10 8,91 8,30 103/KT, 09h50, 22/11/2018
56 B1702530 Hoàng Uyên Phương 16/03/99 KT1745A1 7 10 8,42 8,47 103/KT, 09h50, 22/11/2018
57 B1707361 Nguyễn Dương Chúc Phương 27/03/99 KT17W2A1 5,75 4 8,64 6,13 103/KT, 09h50, 22/11/2018
58 B1505383 Trương Thị Tú Quyên 06/06/97 TN1583A2 5,5 7 8,5 7,00 103/KT, 09h50, 22/11/2018
59 B1704454 Lê Phương Quỳnh 24/04/99 KT1790A2 3,5 4 8,5 5,33 103/KT, 09h50, 22/11/2018
60 B1707497 Trần Nguyễn Như Quỳnh 27/12/99 KT17W3A1 5,25 9 8,5 7,58 103/KT, 09h50, 22/11/2018

B1702532 Trịnh Thị Kim Son 29/05/99 KT1745A1 Cấm thi Cấm thi Cấm thi Cấm thi
62 B1707434 Lê Thị Thanh Tâm 14/07/99 KT17W2A2 6,15 4 8,5 6,22 103/KT, 09h50, 22/11/2018
63 B1707368 Đỗ Mạnh Tân 08/11/99 KT17W2A1 5,25 4 7,14 5,46 103/KT, 09h50, 22/11/2018
64 B1702577 Trần Thị Thanh Thanh 13/12/98 KT1745A2 6,5 10 8,5 8,33 103/KT, 09h50, 22/11/2018
65 B1707632 Mai Kim Thanh 04/05/99 KT17W4A1 7,5 9 9 8,50 103/KT, 09h50, 22/11/2018
66 B1707228 Nguyễn Thị Thanh Thảo 25/05/99 KT17W1A1 8,75 9 8,5 8,75 103/KT, 09h50, 22/11/2018
67 B1707229 Trương Huỳnh Hương Thảo 29/06/99 KT17W1A1 7,25 10 8,5 8,58 103/KT, 09h50, 22/11/2018
68 B1707572 Lê Đức Anh Thư 16/09/99 KT17W3A2 0 9,5 7,82 5,77 103/KT, 09h50, 22/11/2018
69 B1701385 Lê Phan Anh Thư 03/06/99 KT1721A2 8 10 8,5 8,83 103/KT, 09h50, 22/11/2018



70 B1701465 Châu Thị Anh Thư 06/05/98 KT1722A1 6,5 10 8,5 8,33 103/KT, 09h50, 22/11/2018
71 B1702541 Trương Huỳnh Minh Thư 15/04/99 KT1745A1 4 10 8,42 7,47 103/KT, 09h50, 22/11/2018
72 B1707231 Trần Minh Thuần 03/02/99 KT17W1A1 7,75 10 8,5 8,75 103/KT, 09h50, 22/11/2018
73 B1702544 Mai Thị Cẩm Tiên 20/09/99 KT1745A1 4 10 8,91 7,64 103/KT, 09h50, 22/11/2018
74 B1702587 Lê Thị Mỹ Tiên 20/06/99 KT1745A2 0 9 8,25 5,75 103/KT, 09h50, 22/11/2018
75 B1701392 Trần Thị Bích Trâm 02/11/98 KT1721A2 8 10 8,5 8,83 103/KT, 09h50, 22/11/2018
76 B1706267 Đặng Hoàng Ngọc Trân 29/06/99 KT17V5A2 8,25 7 8,5 7,92 103/KT, 09h50, 22/11/2018
77 B1707716 Bùi Huyền Trân 25/01/99 KT17W4A2 6 10 9,12 8,37 103/KT, 09h50, 22/11/2018
78 B1701315 Phạm Ngọc Trân 22/10/99 KT1721A1 8,75 10 7,23 8,66 103/KT, 09h50, 22/11/2018
79 B1505393 Nguyễn Thị Mai Trang 15/02/97 TN1583A2 5,75 10 8,5 8,08 103/KT, 09h50, 22/11/2018
80 B1707714 Lê Đài Trang 02/08/99 KT17W4A2 8,5 7 9 8,17 103/KT, 09h50, 22/11/2018
81 B1707244 Nguyễn Thị Cẩm Tú 17/09/99 KT17W1A1 8,5 10 8,5 9,00 103/KT, 09h50, 22/11/2018
82 B1707723 Huỳnh Lê Cẩm Tú 02/02/99 KT17W4A2 7,75 10 8,36 8,70 103/KT, 09h50, 22/11/2018
83 B1702549 Nguyễn Thị Hồng Tươi 06/03/99 KT1745A1 6,25 10 8,64 8,30 103/KT, 09h50, 22/11/2018
84 B1402848 Danh Út KT1420A2 5 9 8,82 7,61 103/KT, 09h50, 22/11/2018
85 B1701795 Nguyễn Thanh Thu Uyên 20/09/99 KT1723A2 7,25 7 8,5 7,58 103/KT, 09h50, 22/11/2018
86 B1505399 Huỳnh Ngọc Phương Uyên 23/02/97 TN1583A2 4,5 8,5 7,65 6,88 103/KT, 09h50, 22/11/2018
87 B1707581 Nguyễn Thảo Uyên 01/09/99 KT17W3A2 6,75 9 9 8,25 103/KT, 09h50, 22/11/2018
88 B1707651 Lê Thị Bích Vân 16/09/96 KT17W4A1 3,5 9 9 7,17 103/KT, 09h50, 22/11/2018
89 B1505401 Trần Ái Vy 15/08/97 TN1583A2 8,25 10 7,65 8,63 103/KT, 09h50, 22/11/2018
90 B1707729 Lê Hoàng Yến 03/07/99 KT17W4A2 7 10 9,22 8,74 103/KT, 09h50, 22/11/2018


